
BIỂU 03: KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024 HUYỆN CAO LỘC (BỔ SUNG TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT)
(Kèm theo Nghị quyết số             /NQ-HĐND ngày        tháng 9 năm 2024 của Hội đồng nhân dân huyện Cao Lộc)

Đơn vị: Triệu đồng

STT Danh mục dự án
Địa

điểm xây
dựng

Năng lực
thiết kế

Thời
gian
KC -
HT

Quyết định đầu tư
Luỹ kế vốn bố trí đến 31/12/2023

Tổng
cộng (Tất

cả các
nguồn
vốn)

Kế hoạch năm 2024

Kế hoạch
vốn bổ
sung

Kế hoạch
vốn sau bổ

sung

Chủ đầu
tư Ghi chú Số QĐ, ngày

tháng năm
ban hành

TMĐT

Tổng
cộng vốn
NSNN

Trong đó

Vốn
huy

động
nhân

dân và
nguồn

vốn hợp
pháp
khác

Tổng số
tất cả các

nguồn vốn

Trong đó

Tổng số
tất cả các

nguồn
vốn

Trong đó

NSTW NST NSH
NSTW NST NSH

Vốn huy
động

nhân dân
và nguồn
vốn hợp

pháp
khác

NSTW NST NSH

Vốn
huy

động
nhân

dân và
nguồn

vốn hợp
pháp
khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
TỔNG SỐ 360.769 54.470 12.895 293.404 0 50.837 38.337 0 38.273 0 30.000 30.000 0 0 30.000 0 20.000 50.000

* Tỉnh giao 117.907 0 0 117.907 0 44.773 8.500 0 36.273 0 20.000 20.000 0 0 20.000 0 0 20.000

I Trích lại 10% quỹ phát triển quỹ đất tỉnh 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

II

Trích 10% chi công tác đo đạc, đăng ký đất
đai, cấp giấy CN QSDĐ, xây dựng cơ sở dữ
liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý
hồ sơ địa chính

2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

V Phân bổ cho dự án 113.907 0 0 113.907 0 44.773 8.500 0 36.273 0 16.000 16.000 0 0 16.000 0 0 16.000
a Thanh toán vốn 113.230 0 0 113.230 0 44.773 8.500 0 36.273 0 15.900 15.900 0 0 15.900 0 15.900

1 Cải tạo, nâng cấp đường ĐH 21 Bản Ngõa, xã
Xuất Lễ, huyện Cao Lộc

xã Xuất
Lễ

GTNT,
5km 2021

567/QĐ-
UBND ngày
03/2/2021

10.500 10.500 7.000 7.000 700 700 700 700
Ban quản lý
dự án đầu tư

xây dựng

2 Cải tạo, sửa chữa khuôn viên cây xanh N16
(giáp QL1), thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc

TT Cao
Lộc

Công
trình công

cộng
2021

QĐ:4383/Q
Đ-UBND

ngày
22/9/2021

5.000 5.000 3.000 3.000 400 400 400 400
Phòng Kinh

tế và Hạ
tầng

3 Trường TH Thạch Đạn Hạng mục phòng học
văn hóa

xã
Thạch
Đạn

Dân dụng
cấp III 2021

QĐ:1219/Q
Đ-UBND

ngày
06/4/2021

5.450 5.450 3.050 3.050 600 600 600 600
Ban quản lý
dự án đầu tư

xây dựng

4
Trường THCS xã Tân Thành. Hạng mục phòng
truyền thống, thay thế hệ thống cửa, lát sân xây
bể

xã Tân
Thành

Dân dụng
cấp III 2022

1392/QĐ-
UBND ngày
25/4/2022

1.500 1.500 500 500 400 400 400 400
Ban quản lý
dự án đầu tư

xây dựng

5 Xây dựng Trụ sở Đội Trật tự Đô thị huyện Cao LộcTT Cao
Lộc

dân dụng
cấp III 2022

1751/QĐ-
UBND ngày
26/5/2022

5.000 5.000 1.500 1.500 900 900 900 900
Ban quản lý
dự án đầu tư

xây dựng

6

San ủi mặt bằng trường MN xã Cao Lâu,
huyện cao Lộc thuộc dự án (Mở rộng Trường
Mầm non xã Cao Lâu (trường chính) tại thôn
Bản Đon)

xã Cao
Lâu

Hạ tầng
kỹ thuật 2022 1.120 1.120 0 300 300 300 300

Ban quản lý
dự án đầu tư

xây dựng

7 Trường TH TT Đồng Đăng, huyện Cao Lộc
TT

Đồng
Đăng

Dân dụng
cấp III 2022

1431/QĐ-
UBND ngày
28/4/2022

7.500 7.500 2.500 2.500 900 900 900 900
Ban quản lý
dự án đầu tư

xây dựng

8 Đường điện xã Công Sơn, huyện Cao Lộc
xã

Công
Sơn

Đường
điện 4km 2022

1604/QĐ-
UBND ngày
12/5/2022

2.000 2.000 600 600 400 400 400 400
Ban quản lý
dự án đầu tư

xây dựng

9 Xây dựng trụ sở làm việc UBND thị trấn Cao
Lộc, huyện Cao Lộc

TT Cao
Lộc

Dân dụng
Cấp III 2022

1606/QĐ-
UBND ngày
12/5/2022

3.950 3.950 1.200 1.200 500 500 500 500
Ban quản lý
dự án đầu tư

xây dựng

1
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10 Xây dựng khuôn viên khu ao thị trấn Cao Lộc,
huyện Cao Lộc

TT Cao
Lộc

Công
trình công

cộng
2021

1703/QĐ-
UBND ngày
17/5/2021

13.500 13.500 6.600 6.600 1.000 1.000 1.000 1.000
Ban quản lý
dự án đầu tư

xây dựng

11
Cải tạo, sửa chữa phòng họp:Ban thường vụ
Huyện uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ và Nhà đa
năng Huyện uỷ huyện Cao Lộc

TT Cao
Lộc

Dân dụng
cấp III

2022-
2023

3517/QĐ-
UBND ngày
22/11/2022

4.500 4.500 500 500 800 800 800 800
Ban quản lý
dự án đầu tư

xây dựng

12 Bổ sung một số hạng mục Trường MN xã
Thụy Hùng, huyện Cao Lộc

xã Thụy
Hùng

xã Thụy
Hùng

2022-
2023

   3186/QĐ-
UBND ngày
19/10/2022

7.500 7.500 1.700 1.700 700 700 700 700
Ban quản lý
dự án đầu tư

xây dựng

13
Xây dựng Bổ sung một số hạng mục trường
Mầm non xã Gia Cát, huyện Cao Lộc (Giai
đoạn 2)

xã Gia
Cát

xã Gia
Cát

2022-
2023

2878/QĐ-
UBND ngày
19/9/2022

8.500 8.500 2.123 2.123 1.000 1.000 1.000 1.000
Ban quản lý
dự án đầu tư

xây dựng

14 Xây dựng  sân thế thao xã Thụy Hùng, huyện
Cao Lộc

xã Thụy
Hùng

xã Thụy
Hùng

2022-
2023

2878/QĐ-
UBND ngày
19/9/2022

2.500 2.500 1.000 1.000 500 500 500 500
Ban quản lý
dự án đầu tư

xây dựng

15 Nâng cấp mặt đường vào Huyện ủy huyện Cao
Lộc

TT Cao
Lộc

Hạ tầng
kỹ thuật 2023

1044/QĐ-
UBND ngày
03/4/2023

1.202 1.202 0 502 502 502 502
Ban quản lý
dự án đầu tư

xây dựng

16 Ngầm tràn Nà Pinh bắc qua sông Kỳ Cùng nối
02 xã Tân Liên và xã Gia Cát huyện Cao Lộc

xã Tân
Thành GT cầu 2023 2.500 2.500 0 800 800 800 800

Ban quản lý
dự án đầu tư

xây dựng

17 Xây dựng trường Tiểu học & THCS, xã Bảo
Lâm, huyện Cao Lộc (giai đoạn 2)

xã Bảo
Lâm

Dân dụng
cấp III 2.023 12.500 12.500 3.300 3.300 1.400 1.400 1.400 1.400

Ban quản lý
dự án đầu tư

xây dựng

18 Đường Pò Nhùng -Khau Khe, xã Bảo Lâm,
huyện Cao Lộc(giai đoạn 2)

xã Bảo
Lâm GTNT 2.023 5.000 5.000 1.100 1.100 800 800 800 800

Ban quản lý
dự án đầu tư

xây dựng

19 San lấp và giải phóng mặt bằng Trụ sở Công
an xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc

xã Thụy
Hùng

Hạ tầng
kỹ thuật 2.023 1.025 1.025 200 200 200 200 200 200

Trung tâm
phát triển
quỹ đất

20 San lấp và giải phóng mặt bằng Trụ sở Công
an xã Tân Thành, huyện Cao Lộc

xã Tân
Thành

Hạ tầng
kỹ thuật 2.023 600 600 200 200 200 200 200 200

Trung tâm
phát triển
quỹ đất

21 San lấp và giải phóng mặt bằng Trụ sở Công
an xã Bình Trung, huyện Cao Lộc

xã Bình
Trung

Hạ tầng
kỹ thuật 2.023 600 600 200 200 100 100 100 100

Trung tâm
phát triển
quỹ đất

22 Nhà đa năng thị trấn Đồng Đăng
TT

Đồng
Đăng

Dân dụng
cấp III 2017 733 733 0 0 300 300 300 300

Ban quản lý
dự án đầu tư

xây dựng

23

Sửa chữa hư hỏng cục bộ nền, mặt đường đoạn
Km0 - Km1+500, Km10+100 - Km11+200,
Km25 - Km27+600, ĐH.28 (Cao Lộc - Ba
Sơn)

TT Cao
Lộc GTNT 2021 1.650 1.650 3.300 3.300 0 500 500 500 500

Ban quản lý
dự án đầu tư

xây dựng

24
Sửa chữa hư hỏng cục bộ nền đường, mặt
đường vầ hệ thống thoát nước đoạn Km0+00 -
Km2+600, đường tỉnh ĐT.234

xã Hợp
Thành GTNT 2021 1.300 1.300 3.200 3.200 0 500 500 500 500

Ban quản lý
dự án đầu tư

xây dựng

STT Danh mục dự án
Địa

điểm xây
dựng

Năng lực
thiết kế

Thời
gian
KC -
HT

Quyết định đầu tư
Luỹ kế vốn bố trí đến 31/12/2023

Tổng
cộng (Tất

cả các
nguồn
vốn)

Kế hoạch năm 2024

Kế hoạch
vốn bổ
sung

Kế hoạch
vốn sau bổ

sung

Chủ đầu
tư Ghi chú Số QĐ, ngày

tháng năm
ban hành

TMĐT

Tổng
cộng vốn
NSNN

Trong đó

Vốn
huy

động
nhân

dân và
nguồn

vốn hợp
pháp
khác

Tổng số
tất cả các

nguồn vốn

Trong đó

Tổng số
tất cả các

nguồn
vốn

Trong đó

NSTW NST NSH
NSTW NST NSH

Vốn huy
động

nhân dân
và nguồn
vốn hợp

pháp
khác

NSTW NST NSH

Vốn
huy

động
nhân

dân và
nguồn

vốn hợp
pháp
khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

2
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25

Sửa chữa hư hỏng cục bộ nền đường, mặt
đường và công trình thoát nước đoạn Km0 -
Km2 ĐH 24 (Cao Lộc - Lộc Yên - Đông Nọi)
huyện Cao Lộc

xã Hợp
Thành GTNT 2022 4.600 4.600 1.000 1.000 0 800 800 800 800

Ban quản lý
dự án đầu tư

xây dựng

26
Sửa chữa nền mặt đường và hệ thống thoát
nước đoạn Km0-Km8+500 đường ĐH.29
(Khánh Khê - Khuổi Mạ)

xã Bình
Trung GTNT 2022 3.000 3.000 1.000 1.000 0 698 698 698 698

Ban quản lý
dự án đầu tư

xây dựng

b Khởi công mới 677 0 0 677 0 0 0 0 0 0 100 100 0 0 100 0 0 100

1 San lấp và Giải phóng mặt bằng Trụ sở  Công
an Xã Tân Liên, huyện Cao Lộc

xã Tân
Liên GPMB 2024 677 677 100 100 100 100

Trung tâm
phát triển
quỹ đất

* Huyện giao 242.862 54.470 12.895 175.497 0 6.064 29.837 0 2.000 0 10.000 10.000 0 0 10.000 0 20.000 30.000

I Trích lại 10% quỹ phát triển quỹ đất tỉnh 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 3.000

II

Trích 10% chi công tác đo đạc, đăng ký đất
đai, cấp giấy CN QSDĐ, xây dựng cơ sở dữ
liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý
hồ sơ địa chính

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 3.000

III Vốn thực hiện quy hoạch 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400
IV Giải phóng mặt bằng Trụ sở Công an xã 3.566 - - 3.566 0 - - - - - 600 600 - - 600 - - 600

1 Giải phóng mặt bằng Trụ sở  Công an Xã Hòa
Cư, huyện Cao Lộc

xã Hòa
Cư GPMB 2024 423 423 0 75 75 75 75

Trung tâm
phát triển
quỹ đất

2 Giải phóng mặt bằng Trụ sở  Công an Xã Gia
Cát, huyện Cao Lộc

xã Gia
Cát GPMB 2024 634 634 0 75 75 75 75

Trung tâm
phát triển
quỹ đất

3 Giải phóng mặt bằng Trụ sở  Công an Xã Lộc
Yên, huyện Cao Lộc

xã Lộc
Yên GPMB 2024 314 314 0 75 75 75 75

Trung tâm
phát triển
quỹ đất

4 Giải phóng mặt bằng Trụ sở  Công an Xã
Thạch Đạn, huyện Cao Lộc

xã
Thạch
Đạn

GPMB 2024 524 524 0 75 75 75 75
Trung tâm
phát triển
quỹ đất

5 Giải phóng mặt bằng Trụ sở  Công an Xã Hải
Yến, huyện Cao Lộc

xã Hải
Yến GPMB 2024 455 455 0 75 75 75 75

Trung tâm
phát triển
quỹ đất

6 Giải phóng mặt bằng Trụ sở  Công an Xã Hồng
Phong, huyện Cao Lộc

xã
Hồng
Phong

GPMB 2024 487 487 0 75 75 75 75
Trung tâm
phát triển
quỹ đất

7 Giải phóng mặt bằng Trụ sở  Công an Xã Tân
Liên, huyện Cao Lộc

xã Tân
Thành GPMB 2024 472 472 0 75 75 75 75

Trung tâm
phát triển
quỹ đất

8 Giải phóng mặt bằng Trụ sở  Công an Xã Yên
Trạch, huyện Cao Lộc

xã Yên
Trạch GPMB 2024 258 258 0 75 75 75 75

Trung tâm
phát triển
quỹ đất

V Phân bổ cho dự án 235.896 54.470 12.895 168.531 0 6.064 29.837 0 2.000 0 6.000 6.000 0 0 6.000 0 16.000 22.000

a Thanh toán vốn 75.985 0 0 75.985 0 2.000 25.773 0 2.000 0 1.800 1.800 0 0 1.800 0 9.738 11.538

1
Xây dựng hạ tầng khu dân cư Vườn cây ăn quả
Bác Hồ, khối 5, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao
Lộc

TT Cao
Lộc

Hạ tầng
kỹ thuật

2023-
2025 14.800 14.800 2.000 2.000 1.300 1.300 1.300 0 1.300

Ban quản lý
dự án đầu tư

xây dựng

STT Danh mục dự án
Địa

điểm xây
dựng

Năng lực
thiết kế

Thời
gian
KC -
HT

Quyết định đầu tư
Luỹ kế vốn bố trí đến 31/12/2023

Tổng
cộng (Tất

cả các
nguồn
vốn)

Kế hoạch năm 2024

Kế hoạch
vốn bổ
sung

Kế hoạch
vốn sau bổ

sung

Chủ đầu
tư Ghi chú Số QĐ, ngày

tháng năm
ban hành

TMĐT

Tổng
cộng vốn
NSNN

Trong đó

Vốn
huy

động
nhân

dân và
nguồn

vốn hợp
pháp
khác

Tổng số
tất cả các

nguồn vốn

Trong đó

Tổng số
tất cả các

nguồn
vốn

Trong đó

NSTW NST NSH
NSTW NST NSH

Vốn huy
động

nhân dân
và nguồn
vốn hợp

pháp
khác

NSTW NST NSH

Vốn
huy

động
nhân

dân và
nguồn

vốn hợp
pháp
khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
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2 Trạm biến áp Điện thôn Hợp Tân, xã Gia Cát, huyện Cao Lộcxã Gia
Cát

đường
điện 3km 2023

1559/QĐ-
UBND ngày
23/5/2023

2.000 2.000 0 500 500 500 300 800
Ban quản lý
dự án đầu tư

xây dựng

3 San ủi mặt bằng trạm y tế và trường MN xã
Hợp Thành, huyện Cao Lộc

xã Hợp
Thành

Hạ tầng
kỹ thuật 2018

3128/QĐ-
UBND ngày
21/8/2020(

ĐC)

3.202 3.202 2.373 0 0 0 0 761 761
Ban quản
lý dự án

đầu tư xây
dựng

4 Cải tạo, nâng cấp đường ĐH 21 Bản Ngõa, xã
Xuất Lễ, huyện Cao Lộc

xã Xuất
Lễ

GTNT,
5km 2021

567/QĐ-
UBND ngày
03/2/2021

10.500 10.500 7.000 0 0 0 0 700 700
Ban quản
lý dự án

đầu tư xây
dựng

5 Cải tạo, sửa chữa khuôn viên cây xanh N16
(giáp QL1), thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc

TT Cao
Lộc

Công
trình công

cộng
2021

QĐ:4383/QĐ-
UBND ngày
22/9/2021

5.000 5.000 3.000 0 0 0 0 400 400
Ban quản
lý dự án

đầu tư xây
dựng

6
Trường THCS xã Tân Thành. Hạng mục phòng
truyền thống, thay thế hệ thống cửa, lát sân xây
bể

xã Tân
Thành

Dân dụng
cấp III 2022

1392/QĐ-
UBND ngày
25/4/2022

1.500 1.500 500 0 0 0 0 400 400
Ban quản
lý dự án

đầu tư xây
dựng

7 Xây dựng Trụ sở Đội Trật tự Đô thị huyện Cao
Lộc

TT Cao
Lộc

dân dụng
cấp III 2022

1751/QĐ-
UBND ngày
26/5/2022

5.000 5.000 1.500 0 0 0 0 900 900
Ban quản
lý dự án

đầu tư xây
dựng

8 Trường TH TT Đồng Đăng, huyện Cao Lộc
TT

Đồng
Đăng

Dân dụng
cấp III 2022

1431/QĐ-
UBND ngày
28/4/2022

7.500 7.500 2.500 0 0 0 0 900 900
Ban quản
lý dự án

đầu tư xây
dựng

9 Đường điện xã Công Sơn, huyện Cao Lộc
xã

Công
Sơn

Đường
điện 4km 2022

1604/QĐ-
UBND ngày
12/5/2022

2.000 2.000 600 0 0 0 0 400 400
Ban quản
lý dự án

đầu tư xây
dựng

10 Xây dựng trụ sở làm việc UBND thị trấn Cao
Lộc, huyện Cao Lộc

TT Cao
Lộc

Dân dụng
Cấp III 2022

1606/QĐ-
UBND ngày
12/5/2022

3.950 3.950 1.200 0 0 0 0 1541 1.541
Ban quản
lý dự án

đầu tư xây
dựng

11 Xây dựng khuôn viên khu ao thị trấn Cao Lộc,
huyện Cao Lộc

TT Cao
Lộc

Công
trình công

cộng
2021

1703/QĐ-
UBND ngày
17/5/2021

13.500 13.500 6.600 0 0 0 0 2.336 2.336
Ban quản
lý dự án

đầu tư xây
dựng

12
Cải tạo, sửa chữa phòng họp:Ban thường vụ
Huyện uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ và Nhà đa
năng Huyện uỷ huyện Cao Lộc

TT Cao
Lộc

Dân dụng
cấp III

2022-
2023

3517/QĐ-
UBND ngày
22/11/2022
(2616/QĐ-

UBND ngày
28/08/2023)

6.300 6.300 500 0 0 0 0 800 800
Ban quản
lý dự án

đầu tư xây
dựng

13 Nhà đa năng thị trấn Đồng Đăng
TT

Đồng
Đăng

Dân dụng
cấp III 2017 733 733 0 0 0 0 0 300 300

Ban quản
lý dự án

đầu tư xây
dựng

b Khởi công mới 400 0 0 400 0 0 0 0 0 0 200 200 0 0 200 0 0 200

1 Bổ sung một số hạng mục phụ trơ ̣Tru ̣sơ ̉các
cơ quan UBND huyện Cao Lộc

TT Cao
Lộc

Dân dụng
cấp III 2.024 400 400 200 200 200 0 200

Ban quản lý
dự án đầu tư

xây dựng

c Đối ứng Chương trình Mục tiêu quốc gia 112.511 29.327 7.595 75.589 0 4.064 4.064 0 0 0 4.000 4.000 0 0 4.000 0 5.762 9.762

STT Danh mục dự án
Địa

điểm xây
dựng

Năng lực
thiết kế

Thời
gian
KC -
HT

Quyết định đầu tư
Luỹ kế vốn bố trí đến 31/12/2023

Tổng
cộng (Tất

cả các
nguồn
vốn)

Kế hoạch năm 2024

Kế hoạch
vốn bổ
sung

Kế hoạch
vốn sau bổ

sung

Chủ đầu
tư Ghi chú Số QĐ, ngày

tháng năm
ban hành

TMĐT

Tổng
cộng vốn
NSNN

Trong đó

Vốn
huy

động
nhân

dân và
nguồn

vốn hợp
pháp
khác

Tổng số
tất cả các

nguồn vốn

Trong đó

Tổng số
tất cả các

nguồn
vốn

Trong đó

NSTW NST NSH
NSTW NST NSH

Vốn huy
động

nhân dân
và nguồn
vốn hợp

pháp
khác

NSTW NST NSH

Vốn
huy

động
nhân

dân và
nguồn

vốn hợp
pháp
khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
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c.1 Chương trình Mục tiêu quốc gia XDNTM 95.402 14.752 7.595 73.055 0 0 0 0 0 0 4.000 4.000 0 0 4.000 0 3.287 7.287

1 Đường Tam Độ, Nà Pinh, xã Tân Liên, huyện
Cao Lộc

xã Tân
Liên GTNT 2.024 3.000 3.000 800 800 800 0 800

Ban quản lý
dự án đầu tư

xây dựng

2

Bổ sung một số hạng mục trường Tiểu học xã
Tân Liên, huyện Cao Lộc (Thuộc Dự án mở
rộng trường Tiểu học xã Tân Liên, huyện Cao
Lộc)

xã Tân
Liên

Dân dụng
cấp III 2.024 7.700 7.700 1.500 1.500 1.500 0 1.500

Ban quản lý
dự án đầu tư

xây dựng

3 Bổ sung một số hạng mục trường THCS xã
Tân Liên, huyện Cao Lộc

xã Tân
Liên

Dân dụng
cấp III 2.024 5.400 5.400 1.050 1.050 1.050 300 1.350

Ban quản lý
dự án đầu tư

xây dựng

4 Bổ sung một số hạng mục trường TH xã Tân
Liên, huyện Cao Lộc (giai đoạn 2)

xã Tân
Liên

Dân dụng
cấp III 2.024 5.400 5.400 50 50 50 50

Ban quản lý
dự án đầu tư

xây dựng

5 Đường Kéo Lượt - Tin Pất, xã Cao Lâu, huyện
Cao Lộc

xã Cao
Lâu

xã Cao
Lâu 2.024 4.402 3.902 500

-
50 50 50 50

Ban quản
lý dự án

đầu tư xây
dựng

6 Đường Bản mới Co Sâu - Mốc biên giới 1186,
xã Cao Lâu,  huyện Cao Lộc

xã Cao
Lâu

GTNT
1,8km 2.024 3.800 1.350 945 1.505 50 50 50 0 50 UBND xã

Cao Lâu

7 Đường Tồng Phiêng (Pò Nhùng) - Kéo Pheo,
xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc

xã Cao
Lâu

GTNT
1,2km 2.024 4.000 900 630 2.470 50 50 50 0 50

Ban quản
lý dự án

đầu tư xây
dựng

8 Đường Nà Va - Đường TTBG, xã Cao Lâu,
huyện Cao Lộc

xã Cao
Lâu

GTNT
1,8km 2.024 4.400 1.350 945 2.105 50 50 50 0 50 UBND xã

Cao Lâu

9 Nhà văn hóa xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc xã Cao
Lâu

Dân dụng
cấp III 2.024 7.500 1.750 1.225 4.525 50 50 50 0 50

Ban quản
lý dự án

đầu tư xây
dựng

10 Trường mầm non xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc xã Cao
Lâu

Dân dụng
cấp III 2.024 14.800 4.000 2.800 8.000 50 50 50 0 50

Ban quản
lý dự án

đầu tư xây
dựng

11
Bổ sung một số hạng mục trường THCS xã
Cao Lâu, huyện Cao Lộc (Thuộc dự án: Mở
rộng trường THCS xã Cao Lâu)

xã Cao
Lâu

Dân dụng
cấp III 2.024 10.000 1.500 1.050 7.450 50 50 50 0 50

Ban quản
lý dự án

đầu tư xây
dựng

12 Sân thể thao xã Cao Lâu xã Cao
Lâu

Hạ tầng
kỹ thuật 2.024

1569/QĐ-
UBND ngày
05/6/2024

1.500 1.500 250 250 250 0 250
Ban quản
lý dự án

đầu tư xây
dựng

13 Bổ sung một số hạng mục Trường MN xã
Thụy Hùng, huyện Cao Lộc

xã Thụy
Hùng

xã Thụy
Hùng

2022-
2023

   3186/QĐ-
UBND ngày
19/10/2022

7.500 7.500 0 0 0 700 700
Ban quản
lý dự án

đầu tư xây
dựng

14
Xây dựng Bổ sung một số hạng mục trường
Mầm non xã Gia Cát, huyện Cao Lộc (Giai
đoạn 2)

xã Gia
Cát

xã Gia
Cát

2022-
2023

2878/QĐ-
UBND ngày
19/9/2022

8.500 8.500 0 0 0 1.217 1.217
Ban quản
lý dự án

đầu tư xây
dựng

STT Danh mục dự án
Địa

điểm xây
dựng

Năng lực
thiết kế

Thời
gian
KC -
HT

Quyết định đầu tư
Luỹ kế vốn bố trí đến 31/12/2023

Tổng
cộng (Tất

cả các
nguồn
vốn)

Kế hoạch năm 2024

Kế hoạch
vốn bổ
sung

Kế hoạch
vốn sau bổ

sung

Chủ đầu
tư Ghi chú Số QĐ, ngày

tháng năm
ban hành

TMĐT

Tổng
cộng vốn
NSNN

Trong đó

Vốn
huy

động
nhân

dân và
nguồn

vốn hợp
pháp
khác

Tổng số
tất cả các

nguồn vốn

Trong đó

Tổng số
tất cả các

nguồn
vốn

Trong đó

NSTW NST NSH
NSTW NST NSH

Vốn huy
động

nhân dân
và nguồn
vốn hợp

pháp
khác

NSTW NST NSH

Vốn
huy

động
nhân

dân và
nguồn

vốn hợp
pháp
khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
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15 Xây dựng  sân thế thao xã Thụy Hùng, huyện
Cao Lộc

xã Thụy
Hùng

xã Thụy
Hùng

2022-
2023

2878/QĐ-
UBND ngày
19/9/2022

2.500 2.500 0 0 0 500 500
Ban quản
lý dự án

đầu tư xây
dựng

17 Đường Pò Nhùng -Khau Khe, xã Bảo Lâm,
huyện Cao Lộc(giai đoạn 2)

xã Bảo
Lâm GTNT 2.023 5.000 5.000 0 0 0 570 570

Ban quản
lý dự án

đầu tư xây
dựng

c.2
Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển
kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số
và miền núi

17.109 14.575 0 2.534 0 4.064 4.064 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.475 2.475 0

1 Cấp nước sinh hoạt tập trung xã Thạch Đạn,
huyện Cao Lộc

xã
Thạch
Đạn

NSH 2.022 400 400 1.500 1.500 0 234 234

Ban quản
lý dự án
đầu tư

xây dựng

2 Trường PTDTBT TH& THCS xa ̃Lộc Yên,
huyện Cao Lộc

xã Lộc
Yên

Dân dụng
cấp III 2.022 200 200

2.000

2.000 0 92 92

Ban quản
lý dự án
đầu tư

xây dựng

3 Trường Tiểu học xa ̃Cao Lâu, huyện Cao Lộc xã Cao
Lâu

Dân dụng
cấp III 2023 456 456

564

564 0 364 364

Ban quản
lý dự án
đầu tư

xây dựng

4 Đường Kéo Lượt - Tin Pất, xã Cao Lâu, huyện
Cao Lộc

xã Cao
Lâu

xã Cao
Lâu 2.024 4.402 3.902 500

-

0 500 500

Ban quản
lý dự án
đầu tư

xây dựng

5 Đường Bó Lìu, xã Phú Xá, huyện Cao Lộc xã Phú
Xá xã Phú Xá 2.024 4.500 4.000 500

-
0 500 500

UBND
xã Phú
Xá

6 Cải tạo Trạm y tế xã Xuân Long, huyện Cao
Lộc

xã
Xuân
Long

xã Xuân
Long 2.024 2.000 1.729 271

-
0 271 271

UBND
xã Xuân
Long

7 Đường Co Cam - Bản Lành, xã Hòa Cư, huyện
Cao Lộc

xã Hòa
Cư

xã Hòa
Cư 2.024 5.000 4.800 200

-
0 500 500

Ban quản
lý dự án
đầu tư

xây dựng
8 Xây dựng Nhà văn hóa thôn Phú Thịnh, xã Phú

Xá, huyện Cao Lộc
xã Phú

Xá xã Phú Xá 2.024 151 144 7
-

0 14 14
UBND
xã Phú
Xá

d Dự án chuẩn bị đầu tư năm 2025 47000 25143 5300 16557 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500

1 Đường Nà Ca - Bản Tàn, xã Xuân Long
xã

Xuân
Long

GTNT,
2,5km

2025-
2027 1.500 1.500 30 30 Tăng tổng mức

đầu tư 600tr

2 Đường từ QL 1B - Nà Hốc, xã Bình Trung xã Bình
Trung

GTNT,
2,5km

2025-
2027 3.800 3.800 30 30 Tăng tổng mức

đầu tư 2.300tr

3
Bổ sung một số hạng mục Nhà văn hóa và

Phòng làm việc đoàn thể xã Hải Yến huyện
Cao Lộc

 xã Hải
Yến

Dân
dụng cấp

III

2025-
2027 5.300 5.300 60 60 Gộp công trình

STT Danh mục dự án
Địa

điểm xây
dựng

Năng lực
thiết kế

Thời
gian
KC -
HT

Quyết định đầu tư
Luỹ kế vốn bố trí đến 31/12/2023

Tổng
cộng (Tất

cả các
nguồn
vốn)

Kế hoạch năm 2024

Kế hoạch
vốn bổ
sung

Kế hoạch
vốn sau bổ

sung

Chủ đầu
tư Ghi chú Số QĐ, ngày

tháng năm
ban hành

TMĐT

Tổng
cộng vốn
NSNN

Trong đó

Vốn
huy

động
nhân

dân và
nguồn

vốn hợp
pháp
khác

Tổng số
tất cả các

nguồn vốn

Trong đó

Tổng số
tất cả các

nguồn
vốn

Trong đó

NSTW NST NSH
NSTW NST NSH

Vốn huy
động

nhân dân
và nguồn
vốn hợp

pháp
khác

NSTW NST NSH

Vốn
huy

động
nhân

dân và
nguồn

vốn hợp
pháp
khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
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4 San ủi mặt bằng nhà văn hóa sân thể thao xã
Phú Xá

xã Phú
Xá

Dân
dụng cấp

III

2025-
2027 5.000 5.000 30 30 Đổi tên

5 Bổ sung một số hạng mục trường Mầm non xã
Hải Yến, huyện Cao Lộc

 xã Hải
Yến

Dân
dụng cấp

III

2025-
2027 5.800 5.800 60 60 Tăng tổng mức

đầu tư 3.800tr

6 Đường Slam Kha xã Bình Trung, huyện Cao
Lộc

xã Bình
Trung

GTNT,
1,1km

2025-
2027 2.000 2.000 30 30 Đổi tên

7 Đường Nà Ca - Nà Sâu, xã Xuân Long, huyện
Cao Lộc

xã
Xuân
Long

GTNT,
0,5km

2025-
2027 2.000 2.000 30 30

8 Mở đường Co Loi - Khuổi Kè,  xã Mẫu Sơn
huyện Cao Lộc

xã Mẫu
Sơn

GTNT
2km

2025-
2027 3.200 3.200 30 30

9 Đường BTXM Nà Phạ, Mốc 1165, thôn Bản
Lòa, xã Thanh Lòa

xã
Thanh
Lòa

GTNT,
1,6km

2025-
2027 2.900 2.900 30 30 Tăng tổng mức

đầu tư 400tr

10 Đường bê tông Ngàn Pặc - Thán Dìu xã Công
Sơn năm 2025

xã
Công
Sơn

GTNT,
1,5km

2025-
2027 6.500 6.500 50 50

11 Trường PTDTBT THCS xã Xuân Long, huyện
Cao Lộc

xã
Xuân
Long

Dân dụng
cấp III

2025-
2027 4.000 4.000 60 60

12 Trường PTDTBT TH& THCS xa ̃Phú Xá xã Phú
Xá

Dân dụng
cấp III

2025-
2027 5.000 4.543 457 60 60

STT Danh mục dự án
Địa

điểm xây
dựng

Năng lực
thiết kế

Thời
gian
KC -
HT

Quyết định đầu tư
Luỹ kế vốn bố trí đến 31/12/2023

Tổng
cộng (Tất

cả các
nguồn
vốn)

Kế hoạch năm 2024

Kế hoạch
vốn bổ
sung

Kế hoạch
vốn sau bổ

sung

Chủ đầu
tư Ghi chú Số QĐ, ngày

tháng năm
ban hành

TMĐT

Tổng
cộng vốn
NSNN

Trong đó

Vốn
huy

động
nhân

dân và
nguồn

vốn hợp
pháp
khác

Tổng số
tất cả các

nguồn vốn

Trong đó

Tổng số
tất cả các

nguồn
vốn

Trong đó

NSTW NST NSH
NSTW NST NSH

Vốn huy
động

nhân dân
và nguồn
vốn hợp

pháp
khác

NSTW NST NSH

Vốn
huy

động
nhân

dân và
nguồn

vốn hợp
pháp
khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
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